
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ Hai 

03/3/2025 

Thứ Ba 

04/3/2025 

Thứ Tư 

05/3/2025 

Thứ Năm 

06/3/2025 

Thứ Sáu 

07/3/2025 

Đón trẻ Trẻ nhận được tên trên tủ cá nhân. 

Chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Thể dục sáng - Hô hấp: hít vào, thở ra. 

- Tay: co và duỗi tay. 

- Bụng: cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

- Chân: đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

- Bật tại chỗ.  

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các hoạt động 

trong ngày nghỉ của trẻ 

Trò chuyện về ý nghĩa 

của ngày 8/3 

Trò chuyện về ý 

tưởng trang trí lớp 

cho ngày 8/3 

Trò chuyện về món 

quà trẻ muốn tặng mẹ, 

bà trong ngày 8/3 

Trò chuyện về các 

hoạt động trong ngày 

lễ hội. 

Giờ học MTXQ 

Bé tìm hiểu Ngày Quốc tế 

Phụ nữ 8/3 

Toán: 

Nhận biết ý nghĩa con 

số được sử dụng trong 

cuộc sống hàng ngày. 

Văn học: 
Thơ Quà 8/3 

Tạo hình: 

Trang trí thiệp chúc 

mừng 8/3 

PT TC - KNXH 

Lễ hội 8/3 

HĐ hỗ trợ 

Dạy hát Quà ngày 8 tháng 3. 
Thể dục: 
Trườn theo hướng 

thẳng. 

HĐ hỗ trợ: 

Làm quen nét thắt. 

Thực hiện tập Bé tập 

tô trang 17 

Âm nhạc: 

Vỗ theo nhịp bài hát 

Quà ngày 8 tháng 3. 

 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. Lắp ghép hình, xây dựng, lắp ráp 10 - 12 khối. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý của cô. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn và đúng nơi qui định. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 



 

 

 

 

 

 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

- Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

TCHT: 

- Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu.  So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.  Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật với môi trường sống. 

- Trang trí bảng số nhà, số xe, tô màu các số điện thoại khẩn cấp…  

- Phân biệt hành vi đúng sai. 

- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. Trang trí lớp chủ đề 8/3. 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Giữ gìn, bảo vệ sách. Kể chuyện theo tranh, rối tay… 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Sân trường trang trí ngày hội.  

* TCVĐ:  

- Ai nhanh hơn. 

- Kéo co. 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Có thói quen đánh răng sau khi ăn. 

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ ăn uống phù hợp món ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật theo lịch phân công.  

Sinh hoạt 

chiều 

Làm quen nét khuyết dưới. 

Thực hiện tập Bé tập tô trang 

20 

Tập văn nghệ Tập văn nghệ Tập văn nghệ Cho trẻ nghe các bài 

hát về ngày 8/3. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ Hai 

10/3/2025 

Thứ Ba 

11/3/2025 

Thứ Tư 

12/3/2025 

Thứ Năm 

13/3/2025 

Thứ Sáu 

14/3/2025 

Đón trẻ Trẻ nhận được tên trên tủ cá nhân. 

Chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Thể dục sáng - Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: co và duỗi tay. 

- Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

- Bật tại chỗ.  

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các 

hoạt động trong ngày 

nghỉ của trẻ 

Trò chuyện về các 

loại côn trùng mà trẻ 

biết. 

Trò chuyện về những 

hành động đúng để tiết 

kiệm điện nước. 

Trò chuyện về lợi ích và 

tác hại của côn trùng. 

Trò chuyện về ý nghĩa 

câu ca dao về chuồn 

chuồn. 

Giờ học Toán: 

Sử dụng các số từ 1 - 

5 để chỉ số thứ tự. 

MTXQ 

Côn trùng. 
PT TC - KNXH: 

Tiết kiệm điện nước. 
Âm nhạc: 

Vỗ theo nhịp bài hát Con 

chuồn chuồn. 

Nghe hát Chị ong nâu và bé. 

Tạo hình: 
Vẽ con chuồn chuồn. 

Phiếu tạo hình trang 2 

HĐ hỗ trợ 

Dạy hát bài Con 

chuồn chuồn 

Thể dục: 
Ném xa bằng 2 tay. 

Văn học: 
Thơ Kiến tha mồi 

HĐ hỗ trợ: 
Gấp con cào cào. 

Tập tạo hình trang 21 

HĐ hỗ trợ: 
Làm quen chữ i. 

Tập chữ cái trang 13 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. Lắp ghép hình, xây dựng, lắp ráp 10 - 12 khối. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý của cô. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn và đúng nơi qui định. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 

-  Lắng nghe ý kiến của người khác. 



 

 

 

 

 

 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

- Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

TCHT: 

- Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu.  So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.  Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật với môi trường sống. 

- Xếp theo thứ tự. Nhận biết ý nghĩa các chữ số (số điện thoại khẩn cấp, số nhà, biển số xe…) 

- Phân biệt hành vi đúng sai. 

- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Giữ gìn, bảo vệ sách. Kể chuyện theo tranh, rối tay… 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Con cào cào.  

* TCVĐ:  

- Kéo co. 

- Ai nhanh hơn. 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Trẻ chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ ăn uống phù hợp món ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật theo lịch phân công. 

Nhắc trẻ tiết kiệm nước khi thực hiện thao tác vệ sinh.  

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập toán 

trang 14 

Thực hiện tập KP KH 

và XH trang 12. 

Làm quen chữ h. 

Tập chữ cái trang 12 

Ôn vỗ theo nhịp bài hát 

Con chuồn chuồn 

Nhận xét sản phẩm 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ Hai 

17/3/2025 

Thứ Ba 

18/3/2025 

Thứ Tư 

19/3/2025 

Thứ Năm 

20/3/2025 

Thứ Sáu 

21/3/2025 

Đón trẻ Trẻ nhận được tên trên tủ cá nhân. 

Chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Thể dục sáng - Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: co và duỗi tay. 

- Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

- Bật tại chỗ.  

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các hoạt 

động trong ngày nghỉ của 

trẻ 

Trò chuyện về lợi ích 

của các nguồn ánh sáng. 

Trò chuyện về các thể 

loại nhạc: dân ca, 

nhạc thiếu nhi… 

Trò chuyện về hành 

động đúng để bảo vệ 

môi trường 

Trò chuyện về sự đa 

dạng của màu sắc. 

Giờ học Toán: 

So sánh số lượng của hai 

nhóm đối tượng và nói 

được các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn. 

MTXQ 

Các nguồn ánh sáng và 

sự cần thiết của nó với 

cuộc sống con người, 

con vật và cây. 

Văn học: 
Thơ Tia nắng 

PTTC: 
Lợi ích của việc bỏ rác 

đúng nơi quy định đối 

với sức khỏe con 

người:  

Tạo hình: 
Tạo hình tranh từ sắc 

màu. 

Tập tạo hình trang 10 

HĐ hỗ trợ 

Dạy hát bài Nắng sớm 

Thể dục: 
Bài tập tổng hợp: Bò 

bằng bàn tay, bàn chân - 

Bật xa - Ném xa bằng 2 

tay. 

HĐ hỗ trợ: 
Thực hiện tập Toán 

trang 15 

Âm nhạc: 

Vận động minh họa bài 

hát Nắng sớm 

HĐ hỗ trợ: 
Làm quen chữ cái ư. 

Thực hiện tập Chữ 

cái trang 27 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. Lắp ghép hình, xây dựng, lắp ráp 10 - 12 khối. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý của cô. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn và đúng nơi qui định. 

TCGBCCC:  



 

 

 

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

- Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

TCHT: 

-  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 

- Tạo nhóm có số lượng 6. Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 6, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm 6 đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn. 

- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi. Trò chơi Giúp quạ uống nước trong chai. 

- Vẽ, nặn, cắt, xé dán theo ý thích. 

- Đan tết giỏ hoa quả, con vật… 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Giữ gìn, bảo vệ sách. Kể chuyện theo tranh, rối tay, kể chuyện với bóng… 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

-  Một số tính chất của đất, cát, sỏi.   

* TCVĐ:  

- Kéo co. 

- Ai nhanh hơn. 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Có thói quen đánh răng sau khi ăn. 

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ ăn uống phù hợp món ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật theo lịch phân công.  

Sinh hoạt 

chiều 

Làm quen nét thắt ở giữa. 

Tập Bé tập tô trang 18 

Ôn bài hát Nắng sớm Làm quen chữ cái u. 

Thực hiện tập Chữ cái 

trang 26 

Cho trẻ chơi kể chuyện 

với bóng. 

Ôn các bài hát, bài 

thơ đã học. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ Hai 

24/3/2025 

Thứ Ba 

25/3/2025 

Thứ Tư 

26/3/2025 

Thứ Năm 

27/3/2025 

Thứ Sáu 

28/3/2025 

Đón trẻ Trẻ nhận được tên trên tủ cá nhân. 

Chủ động chào cô, chào ba mẹ. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: co và duỗi tay. 

- Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

- Bật tại chỗ.  

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các hoạt 

động trong ngày nghỉ 

của trẻ 

Trò chuyện về lợi ích 

của việc giữ vệ sinh răng 

miệng. 

Trò chuyện về các thể loại 

nhạc: dân ca, nhạc thiếu 

nhi… 

Trò chuyện với trẻ về hình 

dạng của không khí. 

 

Trò chuyện với trẻ về 

trò chơi thả diều. 

Giờ học PTTC: 

Lợi ích của việc  vệ 

sinh răng miệng đối với 

sức khỏe con người 

Văn học: 

Kể chuyện Gấu con bị 

đau răng 

Toán: 

Sử dụng được dụng cụ để 

đo độ dài của 2 đối tượng, 

nói kết quả đo và so sánh. 

MTXQ 

Không khí và sự cần thiết 

của nó với cuộc sống con 

người, con vật và cây. 

Tạo hình: 
Gấp, cắt dán con diều 

HĐ hỗ trợ 

Dạy hát bài Bắt kim 

thang. 

Thể dục: 
Bài tập tổng hợp: Bò 

dích dắc - Đi trên ghế 

thể dục - Ném trúng đích 

nằm ngang. 

HĐ hỗ trợ: 
Khám phá đặc tính của 

nam châm. 

Âm nhạc: 

Dạy hát Bắt kim thang. 

Nghe hát Lý quạ kêu 

HĐ hỗ trợ: 
Tập cho trẻ kể lại 

truyện Gấu con bị 

sâu răng 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. Lắp ghép hình, xây dựng, lắp ráp 10 - 12 khối. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý của cô. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn và đúng nơi qui định. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 



 

 

 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

- Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

TCHT: 

-  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 

- Tạo nhóm có số lượng 6. Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 6, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm 6 đối tượng thành các nhóm 

nhỏ hơn. 

- Khám phá các trò chơi với nam châm. 

- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi. Trò chơi Giúp quạ uống nước trong chai. 

- Vẽ, nặn, cắt, xé dán theo ý thích. 

- Đan tết giỏ hoa quả, con vật… 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Giữ gìn, bảo vệ sách. Kể chuyện theo tranh, rối tay… 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

-  Thí nghiệm không khí cần cho sự cháy. 

* TCVĐ:  

- Kéo co. 

- Ai nhanh hơn. 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Có thói quen bỏ rác đúng nơi quy định. 

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ ăn uống phù hợp món ăn. 

Có thói quen đánh răng sau khi ăn.  

Sinh hoạt 

chiều 

Làm quen chữ cái t 

Thực hiện tập chữ cái 

trang 25 

Ôn bài hát Bắt kim 

thang 

Làm quen chữ cái l 

Thực hiện tập chữ cái 

trang 15 

Cho trẻ nghe một số bài hát 

dân ca các vùng miền. 

Ôn các bài thơ, bài 

hát đã học 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan 


